
 ӪY BAN NHÂN DÂN 
TH򟿿NH PHӔ HҦI PHÑNG 

CỘNG HO򟿿 XÃ HỘI CHӪ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /QĐ-UBND          Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2023  

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyӋt Danh mөc s�ch gi�o khoa lӟp 3 (bә sung), lӟp 4, lӟp 8, 
 lӟp 10 (bә sung), lӟp 11 sӱ dөng trong cơ sӣ gi�o dөc phә thông  

trên đӏa b𿿿n th𿿿nh phӕ Hҧi Ph񯿿ng 
 

ӪY BAN NHÂN DÂN TH򟿿NH PHӔ HҦI PHÑNG 

Căn cứ Lu񯿿t T͝ chức ch𿿿nh quy󏿿n đ󿿿a phương ngày 19/6/2015; Lu񯿿t s͵a 
đ͝i, b͝ sung m͡t s͙ đi󏿿u cͯa Lu񯿿t T͝ chức Ch𿿿nh phͯ và Lu񯿿t T͝ chức ch𿿿nh 
quy󏿿n đ󿿿a phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Lu񯿿t Giáo dͭc ngày 14/6/2019; 
Căn cứ Thông tư s͙ 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 cͯa B͡ Giáo 

dͭc và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dͭc ph͝ thông; 
Căn cứ Thông tư s͙ 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 cͯa B͡ Giáo dͭc và 

Đào tạo quy đ󿿿nh việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dͭc ph͝ thông; 
Căn cứ các Quy򟿿t đ󿿿nh cͯa B͡ Giáo dͭc và Đào tạo v󏿿 việc phê duyệt Danh 

mͭc sách giáo khoa lớp 3, lớp 4, lớp 8, lớp 10, lớp 11 s͵ dͭng trong cơ sở giáo dͭc 
ph͝ thông; 

X�t đ󏿿 ngh󿿿 cͯa Sở Giáo dͭc và Đào tạo tại Tͥ trình s͙ 41/TTr-SGDĐT 
ngày 28/4/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyӋt k񯿿m theo QuyӃt đӏnh n𿿿y Danh mөc s�ch gi�o khoa lӟp 

3 (bә sung), lӟp 4, lӟp 8, lӟp 10 (bә sung), lӟp 11 sӱ dөng trong cơ sӣ gi�o dөc 
phә thông trên đӏa b𿿿n th𿿿nh phố Hҧi Ph󿿿ng. 

Điều 2. Tә chӭc thӵc hiӋn: 
1. Giao Sӣ Thông tin v𿿿 TruyӅn thông chӫ tr򟿿, phối hӧp vӟi c�c cơ quan 

liên quan đăng tҧi trên c�c phương tiӋn thông tin đҥi ch~ng Danh mөc s�ch gi�o 
khoa lӟp 3 (bә sung), lӟp 4, lӟp 8, lӟp 10 (bә sung), lӟp 11 sӱ dөng trong c�c cơ 
sӣ gi�o dөc phә thông trên đӏa b𿿿n th𿿿nh phố Hҧi Ph󿿿ng. 

2. Giao Sӣ Gi�o dөc v𿿿 Đ𿿿o tҥo thông b�o Danh mөc s�ch gi�o khoa lӟp 3 
(bә sung), lӟp 4, lӟp 8, lӟp 10 (bә sung), lӟp 11 sӱ dөng trong c�c cơ sӣ gi�o dөc 
phә thông trên đӏa b𿿿n th𿿿nh phố Hҧi Ph󿿿ng đӃn c�c cơ sӣ gi�o dөc phә thông.  

Điều 3. Ch�nh Văn ph󿿿ng Ӫy ban nhân dân th𿿿nh phố; Gi�m đốc c�c Sӣ: 
Gi�o dөc v𿿿 Đ𿿿o tҥo, Thông tin v𿿿 TruyӅn thông; Thӫ trưӣng c�c Sӣ, ng𿿿nh, đơn 
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vӏ liên quan; Chӫ tӏch Ӫy ban nhân dân c�c quұn, huyӋn chӏu tr�ch nhiӋm thi hành 
quyӃt đӏnh n𿿿y.  

QuyӃt đӏnh n𿿿y c󏿿 hiӋu lӵc kӇ tӯ ng𿿿y kê./. 
    

Nơi nhận: 
- Như ĐiӅu 3; 
- Bӝ GD&ĐT; 
- CT, PCT Lê Khҳc Nam; 
- Đ𿿿i PT&TH HP, B�o HP; 
- Cәng TTĐT th𿿿nh phố; 
- CVP, PCVP Tr.H.Kiên; 
- Ph󿿿ng NCKTGS; 
- CV: GD; 
- Lưu: VT. 

TM. ӪY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHӪ TỊCH 
PH󿿿 CHӪ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Lê Khҳc Nam 
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DANH MӨC S󏿿CH GI󏿿O KHOA LӞP 3 (BӘ SUNG) 
 SӰ DӨNG TRONG CƠ SӢ GI󏿿O DӨC PHӘ THÔNG  

TRÊN ĐỊA B򟿿N TH򟿿NH PHӔ HҦI PHÑNG 
(Phê duyệt kèm theo Quy򟿿t đ󿿿nh s͙:         /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2023  

cͯa Ủy ban nhân dân thành ph͙ Hải Phòng) 
 

TT Tên sách Tên t�c giҧ Nh𿿿 xuất bҧn 

1 
TiӃng Anh 3 (Global 

Success) 

Ho𿿿ng Văn Vân (Tәng Chӫ biên), Phan 
H𿿿 (Chӫ biên), Nguyễn Thӏ Hҧi H𿿿, Đỗ 
Thӏ Ngọc HiӅn, Đ𿿿o Ngọc Lӝc, Trần 
Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nh𿿿 xuất bҧn Gi�o 
dөc ViӋt Nam 

2 
TiӃng Anh 3 (English 

Discovery) 
Trần Thӏ Lan Anh (Chӫ biên), Cao Th~y 
Hồng. 

Nh𿿿 xuất bҧn Đҥi học 
Sư phҥm 

3 
TiӃng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đҥi Ph~c (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ 
biên), Nguyễn Thӏ Ngọc Quyên, Đặng 
Đỗ Thiên Thanh, Lê Thӏ TuyӃt Minh, 
Huỳnh TuyӃt Mai, Nguyễn Thөy Uyên 
Sa. 

Nh𿿿 xuất bҧn Đҥi học 
Sư phҥm Th𿿿nh phố 

Hồ Chí Minh 

4 
TiӃng Anh 3 

(Phonics- Smart) 
Lê Ho𿿿ng Dũng (Chӫ biên), Quҧn Lê 
Duy. 

Nh𿿿 xuất bҧn Đҥi học 
Quốc gia Th𿿿nh phố 

Hồ Chí Minh 

5 
TiӃng Anh 3 

(Wonderful World) 

Nguyễn Thu LӋ Hằng (Chӫ biên), 
Nguyễn Mai Phương, Phҥm Thanh 
Thӫy, Trần Ho𿿿ng Anh, Trần Thӏ Anh 
Thư. 

Nh𿿿 xuất bҧn Đҥi học 
Sư phҥm 

6 TiӃng Ph�p 3 

Nguyễn Quang Thuấn (Tәng Chӫ biên 
kiêm Chӫ biên), Nguyễn Hữu Hҧi, 
Nguyễn Thӏ HuӋ, Ho𿿿ng Thӏ Hồng lê, 
Phҥm Thӏ Anh Nga, Nguyễn ViӋt 
Quang 

Nh𿿿 xuất bҧn Gi�o 
dөc ViӋt Nam 

Danh mͭc gồm 06 sách giáo khoa lớp 3./. 
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DANH MӨC S󏿿CH GI󏿿O KHOA LӞP 4  
SӰ DӨNG TRONG CƠ SӢ GI󏿿O DӨC PHӘ THÔNG  

TRÊN ĐỊA B򟿿N TH򟿿NH PHӔ HҦI PHÑNG 
(Phê duyệt kèm theo Quy򟿿t đ󿿿nh s͙:         /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2023  

cͯa Ủy ban nhân dân thành ph͙ Hải Phòng) 
 

STT Tên sách Tên t�c giҧ 
Nh𿿿 xuất 

bҧn 
Thuộc bộ 

sách 

1 
TiӃng ViӋt 

4 

Tұp 1: Bùi Mҥnh Hùng (Tәng Chӫ biên), Trần 
Thӏ HiӅn Lương (Chӫ biên), Lê Thӏ Lan Anh, 
Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trӏnh Cẩm 
Lan. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Gi�o dөc ViӋt 

Nam 

KӃt nối tri 
thӭc vӟi 

cuӝc sống 
Tұp 2: Bùi Mҥnh Hùng (Tәng Chӫ biên), Trần 
Thӏ HiӅn Lương (Chӫ biên), Vũ Thӏ Thanh 
Hương, Vũ Thӏ Lan, Trần Kim Phưӧng, Đặng 
Thӏ Hҧo Tâm. 

2 
TiӃng ViӋt 

4 

Tұp 1: Nguyễn Minh ThuyӃt (Tәng Chӫ biên 
kiêm Chӫ biên), Chu Thӏ Thӫy An, Phan Thӏ 
Hồ ĐiӋp, Nguyễn Thӏ Bích H𿿿, Nguyễn Kh�nh 
Hà, Trần Mҥnh Hưӣng, Trần Bích Thӫy. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Đҥi học Sư 

phҥm Th𿿿nh 
phố Hồ Chí 

Minh 

C�nh diӅu 
Tұp 2: Nguyễn Minh ThuyӃt (Tәng Chӫ biên 
kiêm Chӫ biên), Ho𿿿ng H󿿿a B򟿿nh, Vũ Trọng 
Đông, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thӏ Tố Ninh, 
Đặng Thӏ YӃn. 

3 Toán 4 

Hà Huy Kho�i (Tәng Chӫ biên), Lê Anh Vinh 
(Chӫ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hҧi, Ho𿿿ng QuӃ Hường, Bùi Bá 
Mҥnh. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Gi�o dөc ViӋt 

Nam 

KӃt nối tri 
thӭc vӟi 

cuӝc sống 

4 Toán 4 
Đỗ Đӭc Th�i (Tәng Chӫ biên), Đỗ TiӃn Đҥt 
(Chӫ biên), Nguyễn Ho𿿿i Anh, Trần Th~y Ngà, 
Nguyễn Thӏ Thanh Sơn. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Đҥi học Sư 

phҥm 
C�nh diӅu 

5 Đҥo đӭc 4 
Nguyễn Thӏ Toan (Tәng Chӫ biên), Trần Th𿿿nh 
Nam (Chӫ biên), Nguyễn Thӏ Ho𿿿ng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Gi�o dөc ViӋt 

Nam 

KӃt nối tri 
thӭc vӟi 

cuӝc sống 

6 Đҥo đӭc 4 

Nguyễn Thӏ Mỹ Lӝc (Tәng Chӫ biên), Đỗ Tất 
Thiên (Chӫ biên), Nguyễn Chung Hҧi, Nguyễn 
Thӏ Diễm My, Huỳnh Tông QuyӅn, Nguyễn Thӏ 
Hàn Thy. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Đҥi học Sư 

phҥm Th𿿿nh 
phố Hồ Chí 

Minh 

C�nh diӅu 

7 
Lӏch sӱ v𿿿 

Đӏa lí 4 

Vũ Minh Giang (Tәng Chӫ biên phần Lӏch sӱ), 
Nghiêm Đ򟿿nh Vỳ (Tәng Chӫ biên cấp TiӇu học 
phần Lӏch sӱ), Nguyễn Thӏ Thu Thӫy (Chӫ biên 
phần Lӏch sӱ), Đ𿿿o Thӏ Hồng, Lê Thӏ Thu 
Hương, Đ𿿿o Ngọc Hùng (Tәng Chӫ biên phần 
Đӏa lí), Trần Thӏ H𿿿 Giang (Chӫ biên phần Đӏa 
lí), Đặng Tiên Dung, Đo𿿿n Thӏ Thanh Phương. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Gi�o dөc ViӋt 

Nam 

KӃt nối tri 
thӭc vӟi 

cuӝc sống 
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STT Tên sách Tên t�c giҧ 
Nh𿿿 xuất 

bҧn 
Thuộc bộ 

sách 

8 
Lӏch sӱ v𿿿 

Đӏa lí 4 

Đỗ Thanh B򟿿nh (Tәng Chӫ biên phần Lӏch sӱ), 
Nguyễn Văn Dũng (Chӫ biên phần Lӏch sӱ), 
Ninh Thӏ Hҥnh, Nguyễn Thӏ Phương Thanh, Lê 
Thông (Tәng Chӫ biên phần Đӏa lí), Nguyễn 
TuyӃt Nga (Chӫ biên phần Đӏa lí), Phҥm Thӏ 
Sen, Nguyễn Thӏ Trang Thanh. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Đҥi học Sư 

phҥm 
C�nh diӅu 

9 Khoa học 4 

Vũ Văn Hùng (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ biên), 
Phan Thanh H𿿿 (đồng Chӫ biên), Nguyễn Thӏ 
Thanh Chi, Ngô DiӋu Nga, Đ𿿿o Thӏ Sen, TriӋu 
Anh Trung. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Gi�o dөc ViӋt 

Nam 

KӃt nối tri 
thӭc vӟi 

cuӝc sống 

10 Khoa học 4 
Mai Sỹ Tuấn (Tәng Chӫ biên), Bùi Phương 
Nga (Chӫ biên), Phan Thӏ Thanh Hӝi, Phùng 
Thanh HuyӅn, Lương ViӋt Th�i. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Đҥi học Sư 

phҥm 
C�nh diӅu 

11 Tin học 4 
Nguyễn Chí Công (Tәng Chӫ biên), Ho𿿿ng Thӏ 
Mai (Chӫ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu HiӅn, 
Nguyễn B� Tuấn, H𿿿 Đặng Cao Tùng. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Gi�o dөc ViӋt 

Nam 

KӃt nối tri 
thӭc vӟi 

cuӝc sống 

12 Tin học 4 
Hồ Sĩ Đ𿿿m (Tәng Chӫ biên), Nguyễn Thanh 
Thӫy (Chӫ biên), Hồ Cẩm H𿿿, Nguyễn Thӏ 
Hồng, Đỗ Thӏ Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Đҥi học Sư 

phҥm 
C�nh diӅu 

13 Tin học 4 
Cao Hồng HuӋ (Chӫ biên), Nguyễn Thӏ Thu 
Phương, Nguyễn Ph�t T𿿿i, Đ𿿿o Thӏ Thêm, Lê 
Minh Tuấn. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Đҥi học Vinh 

  

 14 
Công nghӋ 

4 

Lê Huy Ho𿿿ng (Tәng Chӫ biên), Đặng Văn 
Nghĩa (Chӫ biên), Đồng Huy Giӟi, Dương 
Gi�ng Thiên Hương, Bùi Thӏ Thu Hương, 
Nguyễn Bích Thҧo. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Gi�o dөc ViӋt 

Nam 

KӃt nối tri 
thӭc vӟi 

cuӝc sống 

15 
Công nghӋ 

4 

Nguyễn Tất Thҳng (Tәng Chӫ biên), Trần Thӏ 
Minh Hằng, Nguyễn Thӏ Mai Lan (đồng Chӫ 
biên), Hoàng Xuân Anh. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Đҥi học Sư 

phҥm Th𿿿nh 
phố Hồ Chí 

Minh 

C�nh diӅu 

16 
Công nghӋ 

4 

Bùi Văn Hồng (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ biên), 
Nguyễn Thӏ Hồng ChiӃm, Lê Thӏ Mỹ Nga, 
Đo𿿿n Thӏ Ngân. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Gi�o dөc ViӋt 

Nam 

Chân trời 
s�ng tҥo 

17 
Gi�o dөc 

ThӇ chất 4 

Nguyễn Duy QuyӃt (Tәng Chӫ biên), Nguyễn 
Hồng Dương (Chӫ biên), Đỗ Mҥnh Hưng, Vũ 
Văn Thӏnh, Vũ Thӏ Hồng Thu, Vũ Thӏ Thư, 
Phҥm Mai Vương. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Gi�o dөc ViӋt 

Nam 

KӃt nối tri 
thӭc vӟi 

cuӝc sống 

18 
Gi�o dөc 
thӇ chất 4 

Đinh Quang Ngọc (Tәng Chӫ biên), Mai Thӏ 
Bích Ngọc (Chӫ biên), Đinh Kh�nh Thu, 
Nguyễn Thӏ Thu QuyӃt, Đinh Thӏ Mai Anh. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Đҥi học Sư 

phҥm 
C�nh diӅu 

19 Âm nhҥc 4 
Đỗ Thӏ Minh Chính (Tәng Chӫ biên), Nguyễn 
Thӏ Thanh B򟿿nh (Chӫ biên), Mai Linh Chi, 
Nguyễn Thӏ Phương Mai, Nguyễn Thӏ Nga. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Gi�o dөc ViӋt 

Nam 

KӃt nối tri 
thӭc vӟi 

cuӝc sống 
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STT Tên sách Tên t�c giҧ 
Nh𿿿 xuất 

bҧn 
Thuộc bộ 

sách 

20 Âm nhҥc 4 
Lê Anh Tuấn (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ biên), 
Tҥ Ho𿿿ng Mai Anh, Nguyễn Thӏ Quỳnh Mai. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Đҥi học Sư 

phҥm Th𿿿nh 
phố Hồ Chí 

Minh 

C�nh diӅu 

21 Mĩ thuұt 4 
Đinh Gia Lê (Tәng Chӫ biên), Trần Thӏ BiӇn, 
Đo𿿿n Thӏ Mỹ Hương (đồng Chӫ biên), Phҥm 
Duy Anh, Trần Thӏ Thu Trang. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Gi�o dөc ViӋt 

Nam 

KӃt nối tri 
thӭc vӟi 

cuӝc sống 

22 Mĩ thuұt 4 
Nguyễn Thӏ Nhung (Tәng Chӫ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chӫ biên), Lương Thanh KhiӃt, 
Nguyễn Ánh Phương Nam, Phҥm Văn Thuұn. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Gi�o dөc ViӋt 

Nam 

Chân trời 
s�ng tҥo 

23 Mĩ thuұt 4 
Nguyễn Thӏ Đông (Tәng Chӫ biên), Phҥm Đ򟿿nh 
B򟿿nh (Chӫ biên), Nguyễn Thӏ HuyӅn, Nguyễn 
Hҧi Kiên. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Đҥi học Sư 

phҥm 
C�nh diӅu 

24 
Hoҥt đӝng 
trҧi nghiӋm 

4 

Lưu Thu Thӫy (Tәng Chӫ biên), Nguyễn Thuỵ 
Anh (Chӫ biên), Nguyễn Thӏ Thanh B򟿿nh, Bùi 
Thӏ Hương Liên, Trần Thӏ Tố Oanh. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Gi�o dөc ViӋt 

Nam 

KӃt nối tri 
thӭc vӟi 

cuӝc sống 

25 
Hoҥt đӝng 
trҧi nghiӋm 

4 

Nguyễn Dөc Quang (Tәng Chӫ biên), Phҥm 
Quang TiӋp (Chӫ biên), Lê Thӏ Hồng Chi, 
Nguyễn Thӏ Hương, Ngô Quang QuӃ. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Đҥi học Sư 

phҥm Th𿿿nh 
phố Hồ Chí 

Minh 

C�nh diӅu 

26 
Hoҥt đӝng 
trҧi nghiӋm 

4 

Ph󏿿 Đӭc H󿿿a (Tәng Chӫ biên), Bùi Ngọc DiӋp 
(Chӫ biên), Lê Thӏ Thu HuyӅn, Nguyễn H𿿿 My, 
Đặng Thӏ Thanh Nh𿿿n, Nguyễn Hữu Tâm, 
Nguyễn HuyӅn Trang. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Gi�o dөc ViӋt 

Nam 

Chân trời 
s�ng tҥo 

 27 
TiӃng Anh 
4 (Global 
Success) 

Ho𿿿ng Văn Vân (Tәng Chӫ biên), Nguyễn 
Quốc Tuấn (Chӫ biên), Phan H𿿿, Đỗ Thӏ Ngọc 
HiӅn, Đ𿿿o Ngọc Lӝc, Trần Hương Quỳnh, 
Nguyễn Minh Tuấn. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Gi�o dөc ViӋt 

Nam 

 

28 

TiӃng Anh 
4 (i-Learn 

Smart 
Start) 

Võ Đҥi Ph~c (Tәng Chӫ biên), Huỳnh TuyӃt 
Mai (Chӫ biên), Nguyễn Thӏ Ngọc Quyên, 
Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thӏ TuyӃt Minh, 
Nguyễn Dương Ho𿿿i Thương. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Đҥi học Sư 

phҥm Th𿿿nh 
phố Hồ Chí 

Minh 

 

29 

TiӃng Anh 
4 

(Wonderful 
World) 

Nguyễn Thu LӋ Hằng (Chӫ biên), Nguyễn Mai 
Phương, Phҥm Thanh Thӫy, Trần Ho𿿿ng Anh. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Đҥi học Sư 

phҥm 

 

30 
TiӃng Anh 
4 (English 
Discovery) 

Trần Thӏ Lan Anh (Chӫ biên), Cao Th~y Hồng. 
Nh𿿿 xuất bҧn 
Đҥi học Sư 

phҥm 

 

31 
TiӃng Anh 
4 (Phonics- 

Smart) 
Lê Ho𿿿ng Dũng (Chӫ biên), Quҧn Lê Duy. 

Nh𿿿 xuất bҧn 
Đҥi học Quốc 

gia Thành 
phố Hồ Chí 

Minh 

 

Danh mͭc gồm 31 sách giáo khoa lớp 4./. 
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DANH MӨC S󏿿CH GI󏿿O KHOA LӞP 8  
SӰ DӨNG TRONG CƠ SӢ GI󏿿O DӨC PHӘ THÔNG  

TRÊN ĐỊA B򟿿N TH򟿿NH PHӔ HҦI PHÑNG 
(Phê duyệt kèm theo Quy򟿿t đ󿿿nh s͙:         /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2023  

cͯa Ủy ban nhân dân thành ph͙ Hải Phòng) 
 

STT Tên sách Tác giҧ Tỗ chức, cá nhân 

1.  

Ngữ văn 8, tұp mӝt 
(Cánh diӅu) 

Nguyễn Minh ThuyӃt (Tәng Chӫ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chӫ biên), Phҥm Thӏ Thu 
Hương, Nguyễn Văn Lӝc, Vũ Thanh. 

Công ty cә phần Đầu tư Xuất 
bҧn - ThiӃt bӏ Giáo dөc ViӋt 
Nam (VEPIC) (Đơn vӏ liên 
kӃt: Nhà xuất bҧn ĐHSP 
Thành phố Hồ Chí Minh) 

Ngữ văn 8, tұp hai 
(Cánh diӅu) 

Nguyễn Minh ThuyӃt (Tәng Chӫ biên), Đỗ 
Ngọc Thống (Chӫ biên), Đỗ Thu Hà, Nguyễn 
Phưӟc Hoàng, Phҥm Thӏ Thu Hương, 
Nguyễn Phưӟc Bҧo Khôi, Nguyễn Văn Lӝc, 
Vũ Thanh. 

Công ty cә phần Đầu tư Xuất 
bҧn - ThiӃt bӏ Giáo dөc ViӋt 
Nam (VEPIC) (Đơn vӏ liên 
kӃt: Nhà xuất bҧn ĐHSP 
Thành phố Hồ Chí Minh) 

2.  

Ngữ văn 8, tұp mӝt 
(KӃt nối tri thӭc vӟi 
cuӝc sống) 

Bùi Mҥnh Hùng (Tәng Chӫ biên), Nguyễn 
Thӏ Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chӫ biên), 
Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thӏ 
Nương, Nguyễn Thӏ Hҧi Phương. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 

Ngữ văn 8, tұp hai 
(KӃt nối tri thӭc vӟi 
cuӝc sống) 

Bùi Mҥnh Hùng (Tәng Chӫ biên), Nguyễn 
Thӏ Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chӫ biên), 
Phan Huy Dũng, Nguyễn Thӏ Mai Liên, Lê 
Thӏ Minh NguyӋt, Nguyễn Thӏ Minh Thương. 

Nhà xuất bҧn Giáo 
dөc ViӋt Nam 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toán 8, tұp mӝt (Cánh 
DiӅu) 

Đỗ Đӭc Thái (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ biên), 
Lê Tuấn Anh. Đỗ TiӃn Đҥt, Nguyễn Sơn H𿿿, 
Nguyễn Thӏ Phương Loan, Phҥm Sỹ Nam, 
Phҥm Đӭc Quang. 

Công ty cә phần Đầu tư Xuất 
bҧn - ThiӃt bӏ Giáo dөc ViӋt 
Nam (VEPIC) 

(Đơn vӏ liên kӃt: Nhà xuất bҧn 
Đҥi học Sư phҥm) 

Toán 8, tұp hai (Cánh 
DiӅu) 

Đỗ Đӭc Thái (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ TiӃn Đҥt, Nguyễn Sơn H𿿿, 
Nguyễn Thӏ Phương Loan, Phҥm Sỹ Nam, 
Phҥm Đӭc Quang. 

Công ty cә phần Đầu tư Xuất 
bҧn - ThiӃt bӏ Giáo dөc ViӋt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vӏ liên kӃt: Nhà xuất bҧn 
Đҥi học Sư phҥm) 

4.  
Toán 8, tұp mӝt (KӃt 
nối tri thӭc vӟi cuӝc 
sống) 

Hà Huy Khoái (Tәng Chӫ biên), Cung ThӃ 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chӫ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mҥnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đӭc Quang, Lưu B� Thҳng, Đặng Hùng 
Thҳng. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 
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Toán 8, tұp hai (KӃt 
nối tri thӭc vӟi cuӝc 
sống) 

Hà Huy Khoái (Tәng Chӫ biên), Cung ThӃ 
Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chӫ biên), 
Nguyễn Cao Cường, Trần Mҥnh Cường, 
Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 
Đӭc Quang, Lưu B� Thҳng, Đặng Hùng 
Thҳng. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 

5.  TiӃng Anh 8 Bloggers-
Smart 

Lê Ho𿿿ng Dũng (Chӫ biên), Quҧn Lê Duy, Lê 
Tấn Cường, Lâm Như Bҧo Trân. 

Công ty Cә phần Phát triӇn 
Giáo dөc ViӋt Nam 
(VPBOX) 

6.  
TiӃng Anh 8 
Global Success 

Ho𿿿ng Văn Vân (Tәng Chӫ biên), Lương 
Quỳnh Trang (Chӫ biên), Nguyễn Thӏ Chi, Lê 
Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thөy 
Phương Lan, Trần Thӏ HiӃu Thuỷ. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 

7.  Khoa học tӵ nhiên 8 
(Cánh DiӅu) 

Mai Sỹ Tuấn (Tәng Chӫ biên), Đinh Quang 
Báo, Nguyễn Văn Kh�nh, Đặng Thӏ Oanh 
(đồng Chӫ biên), Nguyễn Thӏ Hồng Hҥnh, Đỗ 
Thӏ Quỳnh Mai, Lê Thӏ Phưӧng, Phҥm Xuân 
QuӃ, Dương Xuân Quê, Đ𿿿o Văn To𿿿n, 
Trương Anh Tuấn, Lê Thӏ TuyӃt, Ngô Văn 
Vө. 

Công ty Cә phần Đầu tư Xuất 
bҧn - ThiӃt bӏ Giáo dөc ViӋt 
Nam (VEPIC) (Đơn vӏ liên 
kӃt: Nhà xuất bҧn Đҥi học Sư 
phҥm) 

8.  
Khoa học tӵ nhiên 8 
(KӃt nối tri thӭc vӟi 
cuӝc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tәng Chӫ biên), Mai Văn 
Hưng, Lê Kim Long, Vũ Trọng Rỹ (đồng Chӫ 
biên), Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Hữu 
Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê Trọng HuyӅn, 
Nguyễn ThӃ Hưng, Nguyễn Xuân Thành, Bùi 
Gia Thӏnh, Nguyễn Thӏ Thuần, Mai Thӏ Tình, 
Vũ Thӏ Minh TuyӃn, Nguyễn Văn Vӏnh. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 

 

9.  
Lӏch sӱ v𿿿 Đӏa lí 8 
(KӃt nối tri thӭc vӟi 
cuӝc sống) 

Vũ Minh Giang (Tәng Chӫ biên xuyên suốt 
phần Lӏch sӱ), Nghiêm Đ򟿿nh Vỳ (Tәng Chӫ 
biên cấp THCS phần Lӏch sӱ), Trӏnh Đ򟿿nh 
Tùng (Chӫ biên phần Lӏch sӱ), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Đ𿿿o Tuấn Th𿿿nh, Ho𿿿ng Thanh T~; Đ𿿿o 
Ngọc Hùng (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ biên 
phần Đӏa lí), Bùi Thӏ Thanh Dung, Phҥm Thӏ 
Thu Phương, Phí Công ViӋt. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 

10.  Giáo dөc công dân 8 
(Cánh diӅu) 

Nguyễn Thӏ Mỹ Lӝc (Tәng Chӫ biên), Phҥm 
ViӋt Thҳng (Chӫ biên), Bùi Xuân Anh, 
Dương Thӏ Thuý Nga, Hoàng Thӏ Thinh, 
Hoàng Thӏ Thuұn, Mai Thu Trang. 

Công ty Cә phần Đầu tư 
Xuất bҧn - ThiӃt bӏ Giáo dөc 
ViӋt Nam (VEPIC) (Đơn vӏ 
liên kӃt: Nhà xuất bҧn Đҥi 
học HuӃ) 

11.  
Giáo dөc công dân 8 
(KӃt nối tri thӭc vӟi 
cuӝc sống) 

Nguyễn Thӏ Toan (Tәng Chӫ biên), Trần Thӏ 
Mai Phương (Chӫ biên), Nguyễn Hà An, 
Nguyễn Thӏ Hoàng Anh, Nguyễn Thӏ Thọ. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 

12.  Giáo dөc công dân 8 
(Chân trời sáng tҥo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tәng Chӫ biên), Bùi Hồng 
Quân (Chӫ biên), Đ𿿿o Lê Ho𿿿 An, Trần Tuấn 
Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam, 
Cao Thành Tấn. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 
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13.  
Âm nhҥc 8 
(KӃt nối tri thӭc vӟi 
cuӝc sống) 

Hoàng Long (Tәng Chӫ biên), Vũ Mai Lan 
(Chӫ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bҧo Lân, 
Đặng Khánh Nhұt, Nguyễn Thӏ Thanh Vân. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 

14.  
Âm nhҥc 8  

(Cánh DiӅu) 
Đỗ Thanh Hiên (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ 
biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty cә phần Đầu tư Xuất 
bҧn - ThiӃt bӏ Giáo dөc ViӋt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vӏ liên kӃt: Nhà xuất bҧn 
Đҥi học HuӃ) 

15.  
Mĩ thuұt 8 
(KӃt nối tri thӭc vӟi 
cuӝc sống) 

Đinh Gia Lê (Tәng Chӫ biên), Đo𿿿n Thӏ Mỹ 
Hương (Chӫ biên), Phҥm Duy Anh, Trương 
TriӅu Dương. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 

16.  Mĩ thuұt 8 (Chân trời 
sáng tҥo bҧn 1) 

Nguyễn Thӏ Nhung (Tәng Chӫ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chӫ biên), Nguyễn Dương Hҧi 
Đăng, Đỗ Thӏ KiӅu Hҥnh, Nguyễn Đӭc Sơn, 
Đ𿿿m Thӏ Hҧi Uyên, Tran Thӏ Vân. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 

17.  
Mĩ thuұt 8 (Chân trời 
sáng tҥo bҧn 2) 

Nguyễn Thӏ May (Tәng Chӫ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chӫ biên), Nguyễn Văn B򟿿nh, 
Đ𿿿o Thӏ Hà, Trần Đo𿿿n Thanh Ngọc. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 

18.  Mĩ thuұt 8 (Cánh diӅu) 

Phҥm Văn TuyӃn (Tống Chӫ biên kiêm Chӫ 
biên), Trần Tӯ Duy, Nguyễn Duy Khuê, 
Nguyễn Thӏ Mỵ, Nguyễn Thӏ Hồng Thҳm. 

Công ty cә phần Đầu tư Xuất 
bҧn - ThiӃt bӏ Giáo dөc ViӋt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vӏ liên kӃt: Nhà xuất bҧn 
Đҥi học Sư phҥm) 

19.  Tin học 8 (Cánh diӅu) 

Hồ Sĩ Đ𿿿m (Tәng Chӫ biên), Hồ cẩm Hà 
(Chӫ biên), Phҥm Đăng Hҧi, Nguyễn Đ򟿿nh 
Hoá, Nguyễn Nguyên Hương, Nguyễn Thanh 
Tùng. 

Công ty cә phần Đầu tư Xuất 
bҧn - ThiӃt bӏ Giáo dөc ViӋt 
Nam (VEPIC) 
(Đơn vӏ liên kӃt: Nhà xuất bҧn 
Đҥi học Sư phҥm) 

20.  
Tin học 8 (KӃt nối tri 
thӭc vӟi cuӝc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tәng Chӫ biên), H𿿿 Đặng 
Cao Tùng (Chӫ biên), Phan Anh, Nguyễn Hҧi 
Châu, Hoàng Thӏ Mai, Nguyễn Thӏ Hoài 
Nam. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 

21.  
Công nghӋ 8 (Chân 
trời sáng tҥo) 

Bùi Văn Hồng (Tәng Chӫ biên), Nguyễn Thӏ 
cẩm Vân (Chӫ biên), Nguyễn Thӏ Lưỡng, 
Nguyễn Thӏ Th~y, Trương Minh Trí, Phҥm 
Huy Tuân. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 

22.  
Công nghӋ 8 (Cánh 

DiӅu) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tәng Chӫ biên), 
Nguyễn ThӃ Công (Chú biên), Nguyễn Thӏ 
Mai Lan, Phҥm Hùng Phi, Ngô Văn Thanh, 
Cao Văn Th𿿿nh, Chu Văn Vưӧng. 

Công ty Cә phần Đầu tư Xuất 
bҧn - ThiӃt bӏ Giáo dөc ViӋt 
Nam (VEPIC) (Đơn vӏ liên 
kӃt: Nhà xuất bҧn ĐHSP 
Thành phố Hồ Chí Minh) 
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23.  
Công nghӋ 8 (KӃt nối 
tri thӭc vӟi cuӝc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tәng Chӫ biên), Đặng Văn 
Nghĩa (Chӫ biên), Đặng Thӏ Thu Hà, Nguyễn 
Hồng Sơn, Phҥm Văn Sơn, Nguyễn Thanh 
Trӏnh, Vũ Thӏ Ngọc Thúy. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 

24.  
Giáo dөc thӇ chất 8 
(KӃt nối tri thӭc vӟi 
cuӝc sống) 

Nguyễn Duy QuyӃt (Tәng Chӫ biên), Hồ Đҳc 
Sơn (Chӫ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân 
Đo𿿿n, Nguyễn Thӏ H𿿿, Lê Trường Sơn Chấn 
Llҧi, Trần Mҥnh Hùng; Nguyễn Thành 
Trung. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 

25.  
Giáo dөc thӇ chất 8 
(Cánh diӅu) 

Đinh Quang Ngọc (Tồng Chӫ biên kiêm Chӫ 
biên), Đặng Ho𿿿i An, Đinh Thӏ Mai Anh, Mai 
Thӏ Bích Ngọc, Nguyễn Văn Th𿿿nh, Đinh 
Khánh Thu. 

Công ty Cә phần Đầu tư Xuất 
bҧn - ThiӃt bӏ Giáo dөc ViӋt 
Nam (VEPIC) (Đơn vӏ liên 
kӃt: Nhà xuất bҧn Đҥi học Sư 
phҥm) 

26.  

Hoҥt đӝng Trҧi 
nghiӋm, hưӟng nghiӋp 
8 (Chân trời sáng tҥo 
1) 

Đinh Thӏ Kim Thoa (Tәng Chӫ biên), Lҥi Thӏ 
YӃn Ngọc (Chӫ biên), Nguyễn Hồng Kiên, 
Nguyễn Thӏ Bích Liên, Trần Thӏ Quỳnh 
Trang, Phҥm Đ򟿿nh Văn. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 

27.  
Hoҥt đӝng Trҧi 
nghiӋm, hưӟng nghiӋp 
8 (Cánh DiӅu) 

Nguyễn Dөc Quang (Tәng Chӫ biên), 
Nguyễn Đӭc Sơn (Chӫ biên), Đ𿿿m Thӏ Vân 
Anh, Nguyễn Thuý Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cә phần Đầu tư Xuất 
bҧn - ThiӃt bӏ Giáo dөc ViӋt 
Nam (VEPIC) (Đơn vӏ liên 
kӃt: Nhà xuất bҧn ĐHSP 
Thành phố Hồ Chí Minh) 

28.  

Hoҥt đӝng Trҧi 
nghiӋm, hưӟng nghiӋp 
8 

(KӃt nối tri thӭc vӟi 
cuӝc sống) 

Lưu Thu Thӫy (Tәng Chӫ biên), Trần Thӏ 
Thu (Chӫ biên), Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thӏ ViӋt Nga, 
Lê Thӏ Thanh Thӫy. 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc ViӋt 
Nam 

Danh mͭc gồm 28 sách giáo khoa lớp 8./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

DANH MӨC S󏿿CH GI󏿿O KHOA LӞP 10 (BӘ SUNG)  
SӰ DӨNG TRONG CƠ SӢ GI󏿿O DӨC PHӘ THÔNG  

TRÊN ĐỊA B򟿿N TH򟿿NH PHӔ HҦI PHÑNG 
(Phê duyệt kèm theo Quy򟿿t đ󿿿nh s͙:         /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2023  

cͯa Ủy ban nhân dân thành ph͙ Hải Phòng) 
 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ s�ch) T�c giҧ Tә chức, c� nhân 

1.  

Lӏch sӱ 10  

(Chân trời 

sáng tҥo) 

Hà Minh Hồng (Chӫ biên), Phҥm Thu 
Hà, Trần Thӏ Mai, Trần Thuұn, Trần 
Nam TiӃn, Nguyễn Thanh TiӃn, Trần 
Thӏ Thanh Vân, Nguyễn Kim Tường Vy 

Nhà xuất bҧn Giáo dөc 
ViӋt Nam 

2. 
Lӏch sӱ 10 

(Cánh DiӅu) 

Đỗ Thanh Bình (Tәng Chӫ biên), 
Nguyễn Văn Ninh (Chӫ biên), Nguyễn 
Thӏ ThӃ Bình, Nguyễn Thu HiӅn, Tống 
Thӏ Quỳnh Hương, Nguyễn Mҥnh 
Hưӣng 

Công ty cә phần đầu tư 
xuất bҧn - thiӃt bӏ giáo dөc 
ViӋt Nam (Đơn vӏ liên kӃt: 
NXB Đҥi học Sư phҥm) 

Danh mͭc gồm 02 sách giáo khoa lớp 10./. 
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DANH MӨC S󏿿CH GI󏿿O KHOA LӞP 11 
SӰ DӨNG TRONG CƠ SӢ GI󏿿O DӨC PHӘ THÔNG  

TRÊN ĐỊA B򟿿N TH򟿿NH PHӔ HҦI PHÑNG 
(Phê duyệt kèm theo Quy򟿿t đ󿿿nh s͙:         /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2023  

cͯa Ủy ban nhân dân thành ph͙ Hải Phòng) 
 

Danh mͭc gồm 43 sách giáo khoa lớp 11./. 
 

STT Sách (tên bộ sách) Tác giҧ Tә chức, cá nhân 

1. 

Ngữ văn 11, Tұp 1  
(KӃt nối tri thӭc vӟi cuӝc 
sống) 

Bùi Mҥnh Hùng (Tәng Chӫ biên), Phan Huy 
Dũng (Chӫ biên), Trần Ngọc HiӃu, Đặng Lưu, 
Trần Hҥnh Mai, H𿿿 Văn Minh, Nguyễn Thӏ 
Ngọc Minh, Nguyễn Thӏ Nương, Đỗ Hҧi Phong, 
Nguyễn Thӏ Hồng Vân. 

Nhà xuất bҧn Giáo 
dөc ViӋt Nam Ngữ văn 11, Tұp 2  

(KӃt nối tri thӭc vӟi cuӝc 
sống) 

Bùi Mҥnh Hùng (Tәng Chӫ biên), Phan Huy 
Dũng (Chӫ biên), Trần Ngọc HiӃu, Đặng Lưu, 
Trần Hҥnh Mai, H𿿿 Văn Minh, Nguyễn Thӏ 
Ngọc Minh, Nguyễn Thӏ Nương, Nguyễn Thӏ 
Hồng Vân. 

Chuyên đӅ học tұp 
Ngữ văn 11 (KӃt nối tri 
thӭc vӟi cuӝc sống) 

Bùi Mҥnh Hùng (Tәng Chӫ biên), Phan Huy 
Dũng (Chӫ biên), Trần Hҥnh Mai, H𿿿 Văn Minh, 
Đỗ Hҧi Phong, Nguyễn Thӏ Hồng Vân. 

2. 

Ngữ văn 11, Tұp 1  
(Cánh DiӅu) 

Lã Nhâm Th򟿿n, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tәng chӫ 
biên), Bùi Minh Đӭc (Chӫ biên), Phҥm Thӏ Thu 
HiӅn, Trần Văn S�ng. Công ty Cә phần 

Đầu tư Xuất bҧn - 
ThiӃt bӏ Giáo dөc 
ViӋt Nam (VEPIC) 
(Đơn vӏ liên kӃt: 
Nhà xuất bҧn Đҥi 
học HuӃ) 

Ngữ văn 11, Tұp 2 (Cánh 
DiӅu) 

Lã Nhâm Th򟿿n, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tәng 
Chӫ biên), Bùi Minh Đӭc (Chӫ biên), Nguyễn 
Thӏ TuyӃt Minh, Trần Văn S�ng, Nguyễn Văn 
Thuấn, Trần Văn To𿿿n. 

Chuyên đӅ học tұp 
Ngữ văn 11 
(Cánh DiӅu) 

Lã Nhâm Th򟿿n, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tәng 
Chӫ biên), Bùi Minh Đӭc (Chӫ biên), Trần Văn 
Sáng. 

3. 

Toán 11, Tұp 1  
(KӃt nối tri thӭc vӟi cuӝc 
sống) 

Hà Huy Khoái (Tәng Chӫ biên), Cung ThӃ Anh, 
Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thҳng (đồng Chӫ 
biên), Trần Mҥnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đҥt Đăng, Lê Văn HiӋn, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đ򟿿nh KӃ, Phҥm Anh Minh, Nguyễn 
Thӏ Kim Sơn. 

Nhà xuất bҧn Giáo 
dөc ViӋt Nam Toán 11, Tұp 2  

(KӃt nối tri thӭc vӟi cuӝc 
sống) 

Hà Huy Khoái (Tәng Chӫ biên), Cung ThӃ Anh, 
Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thҳng (đồng Chӫ 
biên), Trần Mҥnh Cường, Lê Văn Cường, 
Nguyễn Đҥt Đăng, Lê Văn HiӋn, Phan Thanh 
Hồng, Trần Đ򟿿nh KӃ, Phҥm Anh Minh, Nguyễn 
Thӏ Kim Sơn. 

Chuyên đӅ học tұp 
Toán 11 (KӃt nối tri thӭc 
vӟi cuӝc sống) 

Hà Huy Khoái (Tәng Chӫ biên), Cung ThӃ Anh, 
Trần Văn Tấn (đồng Chӫ biên), Lê Văn Cường, 
Phҥm Anh Minh. 
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4. 

Toán 11, Tұp 1 
 (Cánh DiӅu) 

Đỗ Đӭc Thái (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ biên), 
Phҥm Xuân Chung, Nguyễn Sơn H𿿿, Nguyễn 
Thӏ Phương Loan, Phҥm Sỹ Nam, Phҥm Minh 
Phương. Công ty cә phần 

đầu tư xuất bҧn - 
ThiӃt bӏ giáo dөc 
ViӋt Nam 
(Đơn vӏ liên kӃt: 
Nhà xuất bҧn Đҥi 
học Sư phҥm) 

Toán 11, Tұp 2  
(Cánh DiӅu) 

Đỗ Đӭc Thái (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ biên), 
Phҥm Xuân Chung, Nguyễn Sơn H𿿿, Nguyễn 
Thӏ Phương Loan, Phҥm Sỹ Nam, Phҥm Minh 
Phương. 

Chuyên đӅ học tұp 
Toán 11 
(Cánh DiӅu) 

Đỗ Đӭc Thái (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ biên), 
Phҥm Xuân Chung, Nguyễn Sơn H𿿿, Nguyễn 
Thӏ Phương Loan, Phҥm Sỹ Nam, Phҥm Minh 
Phương. 

5. TiӃng Anh 11 i-Learn 
Smart World 

Võ Đҥi Phúc (Tәng Chӫ biên), Huỳnh TuyӃt 
Mai (Chӫ biên), Nguyễn Thӏ Ngọc Quyên, Đặng 
Đỗ Thiên Thanh, Lê Thӏ TuyӃt Minh, Nguyễn 
Dương Ho𿿿i Thương. 

Nh𿿿 xuất bҧn Đҥi 
học HuӃ 

6. 
TiӃng Anh 11 Global 
Success 

Ho𿿿ng Văn Vân (Tәng Chӫ biên), Vũ Hҧi Hà 
(Chӫ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thӏ Hồng 
Hҧi, KiӅu Thӏ Thu Hương, Nguyễn Thӏ Kim 
Phưӧng. 

Nhà xuất bҧn Giáo 
dөc ViӋt Nam 

7. 
TiӃng Anh 11 Explore 
New Worlds  
(Cánh DiӅu) 

Nguyễn Thanh Bình (Tәng Chӫ biên), Đinh 
Trần Hҥnh Nguyên (Chӫ biên), Phҥm Nguyễn 
Huy Hoàng, Lê Nguyễn Như Anh, Đ𿿿o Xuân 
Phương Trang, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, Hồ Thӏ 
Xuân Vương. 

Công ty CP Đầu tư 
Xuất bҧn - ThiӃt bӏ 
Giáo dөc ViӋt Nam 
(Đơn vӏ liên kӃt: 
Nhà xuất bҧn Đҥi 
học Sư phҥm TP Hồ 
Chí Minh) 

8. 
Giáo dөc thӇ chất - 
Bóng chuyӅn 11 (KӃt nối 
tri thӭc vӟi cuӝc sống) 

Trӏnh Hữu Lӝc (Tәng Chӫ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chӫ biên), Phҥm Thӏ LӋ Hằng. 

Nhà xuất bҧn Giáo 
dөc ViӋt Nam 

9. 
Giáo dөc thӇ chất - 
Bóng rә 11 (KӃt nối tri 
thӭc vӟi cuӝc sống) 

Trӏnh Hữu Lӝc (Tәng Chӫ biên), Nguyễn Văn 
Hùng (Chӫ biên), Phҥm Thӏ LӋ Hằng, Nguyễn 
Trần Phúc 

Nhà xuất bҧn Giáo 
dөc ViӋt Nam 

10. 
Giáo dөc thӇ chất - 
B󏿿ng đ� 11 (KӃt nối tri 
thӭc vӟi cuӝc sống) 

Nguyễn Duy QuyӃt (Tәng Chӫ biên), Hồ Đҳc 
Sơn (Chӫ biên), Nguyễn Thӏ H𿿿, Lê Trường Sơn 
Chấn Hҧi, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy 
TuyӃn. 

Nhà xuất bҧn Giáo 
dөc ViӋt Nam 

11. 
Giáo dөc thӇ chất - 
Cầu lông 11 (KӃt nối tri 
thӭc vӟi cuӝc sống) 

Nguyễn Duy QuyӃt (Tәng Chӫ biên), Hồ Đҳc 
Sơn (Chӫ biên), Nguyễn Hữu Bính, Mai Thӏ  
Ngoãn, Trần Văn Vinh 

Nhà xuất bҧn Giáo 
dөc ViӋt Nam 

12. 
Giáo dөc thӇ chất - 
B󏿿ng đ� 11 (C�nh DiӅu) 

Đinh Quang Ngọc (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ 
biên), Đinh Thӏ Mai Anh, Trần Đӭc Dũng, 
Nguyễn Văn Th𿿿nh 

Công ty cә phần 
đầu tư xuất bҧn - 
ThiӃt bӏ giáo dөc 
ViӋt Nam 
(Đơn vӏ liên kӃt: 
Nhà xuất bҧn Đҥi 
học Sư phҥm) 
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13. 
Giáo dөc thӇ chất - 
Bóng rә 11 (Cánh DiӅu) 

Đinh Quang Ngọc (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ 
biên), Đinh Thӏ Mai Anh 

Công ty cә phần 
đầu tư xuất bҧn - 
ThiӃt bӏ giáo dөc 
ViӋt Nam 
(Đơn vӏ liên kӃt: 
Nhà xuất bҧn Đҥi 
học Sư phҥm) 

14. 
Giáo dөc thӇ chất - 
Cầu lông 11 
(Cánh DiӅu) 

Đinh Quang Ngọc (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ 
biên), Đinh Thӏ Mai Anh, Nguyễn Văn Đӭc, 
Nguyễn Văn Thҥch. 

Công ty cә phần đầu 
tư xuất bҧn - ThiӃt bӏ 
giáo dөc ViӋt Nam 
(Đơn vӏ liên kӃt: Nhà 
xuất bҧn Đҥi học Sư 
phҥm) 

15. 
Giáo dөc thӇ chất - Đ� cầu 
11 
(Cánh DiӅu) 

Đinh Quang Ngọc (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ 
biên), Đinh Thӏ Mai Anh, Mai Thӏ Bích Ngọc, 
Mҥc Xuân Tùng. 

Công ty cә phần đầu 
tư xuất bҧn - ThiӃt bӏ 
giáo dөc ViӋt Nam 
(Đơn vӏ liên kӃt: Nhà 
xuất bҧn Đҥi học Sư 
phҥm) 

16. 

Giáo dөc kinh tӃ và 
pháp luұt 11 (KӃt nối tri 
thӭc vӟi cuӝc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thӏ Mai Phương 
(đồng Chӫ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thӏ 
Hồi, Nguyễn Thӏ Thu Trà. 

Nhà xuất bҧn Giáo 
dөc ViӋt Nam Chuyên đӅ học tұp  

Giáo dөc kinh tӃ và pháp 
luұt 11 (KӃt nối tri thӭc 
vӟi cuӝc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thӏ Mai Phương 
(đồng Chӫ biên), Nguyễn Thӏ Hồi. 

17. 

Giáo dөc kinh tӃ và pháp 
luұt 11 (Cánh DiӅu) 

Nguyễn Thӏ Mỹ Lӝc (Tәng Chӫ biên), Phҥm 
ViӋt Thҳng (Chӫ biên), Phҥm Thӏ Hồng ĐiӋp, 
Dương Thӏ Thúy Nga, Trần Thӏ DiӋu Oanh, 
Nguyễn Nhұt Tân, Trần Văn Thҳng, Hoàng Thӏ 
Thinh, Hoàng Thӏ Thuұn. 

Công ty cә phần đầu 
tư xuất bҧn - thiӃt bӏ 
giáo dөc ViӋt Nam 
(Đơn vӏ liên kӃt: 
Nhà xuất bҧn Đҥi 
học HuӃ) 

Chuyên đӅ học tұp Giáo 
dөc kinh tӃ và pháp luұt 
11 (Cánh DiӅu) 

Nguyễn Thӏ Mỹ Lӝc (Tәng Chӫ biên), Phҥm 
ViӋt Thҳng (Chӫ biên), Dương Thӏ Thúy Nga, 
Trần Thӏ DiӋu Oanh, Hoàng Thӏ Thinh 

18. 

Lӏch sӱ 11  
(KӃt nối tri thӭc vӟi cuӝc 
sống) 

Vũ Minh Giang (Tәng chӫ biên xuyên suốt), 
Phҥm Hồng Tung (Tәng Chӫ biên cấp THPT), 
'Tràn Thӏ Vinh (Chӫ biên), Hoàng Hҧi H𿿿, Đ𿿿o 
Tuấn Thành, Nguyễn Thӏ Thu Thӫy. Nhà xuất bҧn Giáo 

dөc ViӋt Nam 
Chuyên đӅ học tұp 
Lӏch sӱ 11 (KӃt nối tri 
thӭc vӟi cuӝc sống) 

Vũ Minh Giang (Tәng Chӫ biên xuyên suốt), 
Phҥm Hồng Tung (Tәng Chӫ biên cấp THPT), 
Trần Thӏ Vinh (Chӫ biên), Hoàng Hҧi Hà, Phan 
Ngọc HuyӅn. 

19. Lӏch sӱ 11 (Cánh DiӅu) 

Đỗ Thanh Bình (Tәng Chӫ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chӫ biên), Lê HiӃn Chương, Tống Thӏ 
Quỳnh Hương, Nguyễn Mҥnh Hưӣng, Vũ Đӭc 
Liêm 

Công ty cә phần 
đầu tư xuất bҧn - 
ThiӃt bӏ giáo dөc 
ViӋt Nam 
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Chuyên đӅ học tұp 
Lӏch sӱ 11 (Cánh DiӅu) 

Đỗ Thanh Bình (Tәng Chӫ biên), Nguyễn Văn 
Ninh (Chӫ biên) Nguyễn Thӏ ThӃ Bình, Nguyễn 
Mҥnh Hưӣng, Vũ Đӭc Liêm 

(Đơn vӏ liên kӃt: 
Nhà xuất bҧn Đҥi 
học Sư phҥm) 

20. 

Vұt lí 11 
(KӃt nối tri thӭc vӟi cuӝc 
sống) 

Vũ Văn Hùng (Tәng Chӫ biên), Nguyễn Văn 
Biên (Chӫ biên), Phҥm Kim Chung, Nguyễn 
Chính Cương, Tô Giang, Đặng Thanh Hҧi, Vũ 
Thúy Hằng, Bùi Gia Thӏnh Nh𿿿 xuất bҧn Gi�o 

dөc ViӋt Nam 
Chuyên đӅ học tұp 
Vұt lí 11 (KӃt nối tri thӭc 
vӟi cuӝc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tәng Chӫ biên), Đặng Thanh 
Hҧi (Chӫ biên), Tưӣng Duy Hҧi, Bùi Trung 
Ninh, Phҥm Văn Vĩnh 

21. 

Vұt lí 11 (Cánh DiӅu) 

Nguyễn Văn Kh�nh (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ  
biên), Phҥm Thùy Giang, Cao TiӃn Khoa, Đo𿿿n 
Thӏ Hҧi Quỳnh, Trần B� Tr򟿿nh, Trương Anh 
Tuấn 

Công ty cә phần đầu 
tư xuất bҧn - ThiӃt bӏ 
giáo dөc ViӋt Nam  
(Đơn vӏ liên kӃt: 
Nhà xuất bҧn Đҥi 
học Sư phҥm) 

Chuyên đӅ học tұp 
Vұt lí 11 (Cánh DiӅu) 

Nguyễn Văn Kh�nh (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ 
biên), Phҥm Thùy Giang, Nguyễn Anh Vinh 

22. 

Vұt lí 11  
(Chân trời sáng tҥo) 

Phҥm Nguyễn Thành Vinh (Chӫ biên), Trần 
Nguyễn Nam B򟿿nh, Đo𿿿n Hồng Hà, Bùi Quang 
Hân, Đỗ Xuân Hӝi, Nguyễn Như Huy, Trương 
Đặng Hoài Thu, Trần Thӏ Mỹ Trinh Nhà xuất bҧn Giáo 

dөc ViӋt Nam 
Chuyên đӅ học tұp 
Vұt lí 11 
(Chân trời sáng tҥo) 

Phҥm Nguyễn Thành Vinh (Chӫ biên), Trần 
Nguyễn Nam B򟿿nh, Đo𿿿n Hồng H𿿿, Đỗ Xuân 
Hӝi 

23. 

Hóa học 11 
(KӃt nối tri thӭc vӟi cuӝc 
sống) 

Lê Kim Long (Tәng Chӫ biên), Đặng Xuân Thư 
(Chӫ biên), Nguyễn Đăng Đҥt, Lê Thӏ Hồng Hҧi, 
Nguyễn Văn Hҧi, Đường Khánh Linh, Trần Thӏ 
Như Mai Nhà xuất bҧn Giáo 

dөc ViӋt Nam Chuyên đӅ học tұp 
Hóa học 11 
(KӃt nối tri thӭc vӟi cuӝc 
sống) 

Lê Kim Long (Tәng Chӫ biên), Đặng Xuân Thư 
(Chӫ biên), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Đăng 
Đҥt, Nguyễn Văn Hҧi, Đường Khánh Linh, Trần 
Thӏ Như Mai 

24. 

Hóa học 11 (Cánh DiӅu) 
Trần Thành HuӃ (Tәng Chӫ biên), Vũ Quốc 
Trung (Chӫ biên), Nguyễn TiӃn Công, Nguyễn 
Ngọc H𿿿, Dương B� Vũ 

Công ty cә phần 
đầu tư xuất bҧn - 
ThiӃt bӏ Giáo dөc 
ViӋt Nam 
(Đơn vӏ liên kӃt: 
Nh𿿿 xuất bҧn Đҥi 
học Sư phҥm) 

Chuyên đӅ học tұp 
Hóa học 11 (Cánh DiӅu) 

Trần Thành HuӃ (Tәng Chӫ biên), Vũ Quốc 
Trung (Chӫ biên), Nguyễn TiӃn Công, Dương 
B� Vũ 

25. 

Hóa học 11 (Chân trời 
sáng tҥo) 

Cao Cӵ Giác (Chӫ biên), Đặng Thӏ Thuұn An, 
Nguyễn Đ򟿿nh Đӝ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, 
Phҥm Ngọc Tuấn Nhà xuất bҧn Giáo 

dөc ViӋt Nam Chuyên đӅ học tұp 
Hóa học 11 
(Chân trời sáng tҥo) 

Cao Cӵ Giác (Chӫ biên), Đặng Thӏ Thuұn An, 
Nguyễn Đ򟿿nh Đӝ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, 
Phҥm Ngọc Tuấn 

26. 
Sinh học 11 
(KӃt nối tri thӭc vӟi cuӝc 
sống) 

Phҥm Văn Lұp (Tәng Chӫ biên), Lê Đ򟿿nh Tuấn 
(Chӫ biên), Trần Thӏ Thanh HuyӅn, Vũ Thӏ Thu, 
Tô Thanh Thuý, Lê Thӏ Thuỷ 

Nh𿿿 xuất bҧn Gi�o 
dөc ViӋt Nam 
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Chuyên đӅ học tұp 
Sinh học 11 (KӃt nối tri 
thӭc vӟi cuӝc sống) 

Phҥm Văn Lұp (Tәng Chӫ biên), Lê Đ򟿿nh Tuấn 
(Chӫ biên), Phan Thӏ Thu HiӅn, Trần Thӏ Thanh 
HuyӅn, Đặng Bҧo Ngọc, Lê Thӏ Thuỷ 

27. 

Sinh học 11 (Cánh DiӅu) 
Mai Sỹ Tuấn (Tәng Chӫ biên), Đinh Quang B�o 
(Chӫ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Thӏ Hồng 
Hҥnh, Ngô Văn Hưng, Đo𿿿n Văn Thưӧc, Lê Thӏ 
TuyӃt 

Công ty cә phần 
đầu tư xuất bҧn - 
ThiӃt bӏ giáo dөc 
ViӋt Nam 
(Đơn vӏ liên kӃt: 
Nh𿿿 xuất bҧn Đҥi 
học Sư phҥm) 

Chuyên đӅ học tұp 
Sinh học 11 (Cánh DiӅu) 

Mai Sỹ Tuấn (Tәng Chӫ biên), Đinh Quang B�o 
(Chӫ biên), Cao Phi Bằng, Ngô Văn Hưng, 
Nguyễn Thӏ Trung Thu, Đo𿿿n Văn Thưӧc 

28. 

Sinh học 11 (Chân trời 
sáng tҥo) 

Tống Xuân Tám (Chӫ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thӏ Thanh HuyӅn, Nguyễn Tấn 
Lê, Nguyễn Doãn Lý, Nguyễn Công Thùy 
Trâm, Phҥm Đ򟿿nh Văn Nh𿿿 xuất bҧn Gi�o 

dөc ViӋt Nam Chuyên đӅ học tұp 
Sinh học 11 
(Chân trời sáng tҥo) 

Tống Xuân Tám (Chӫ biên), Trần Hoàng 
Đương, Nguyễn Thӏ Thanh HuyӅn, Nguyễn Tấn 
Lê, Nguyễn Doãn Lý, Nguyễn Công Thùy 
Trâm, Phҥm Đ򟿿nh Văn 

29. 

Tin học 11, Đӏnh hưӟng 
Tin học ӭng dөng 
(KӃt nối tri thӭc vӟi cuӝc 
sống) 

Phҥm ThӃ Long (Tәng Chӫ biên), Bùi ViӋt Hà, 
Đ𿿿o KiӃn Quốc (đồng Chӫ biên), Nguyễn Nam 
Hҧi, Dương Quỳnh Nga, Trương Võ Hữu Thiên, 
Lê Kim Thư, Đặng Bích ViӋt 

Nh𿿿 xuất bҧn Gi�o 
dөc ViӋt Nam 

Tin học 11, Đӏnh hưӟng 
Khoa học máy tính  
(KӃt nối tri thӭc vӟi cuӝc 
sống)  

Phҥm ThӃ Long (Tәng Chӫ biên), Bùi ViӋt Hà, 
Đ𿿿o KiӃn Quốc (đồng Chӫ biên), Nguyễn Hoàng 
Hà, Nguyễn Nam Hҧi, Nguyễn Thӏ HiӅn, Dương 
Quỳnh Nga, Trương Võ Hữu Thiên, Lê Hữu 
Tôn, Phҥm Thӏ Bích Vân, Đặng Bích ViӋt  

Khoa học máy tính. (KӃt 
nối tri thӭc vӟi cuӝc sống) 

HiӅn, Trương Võ Hữu Thiên, Lê Hữu Tôn, 
Phҥm Thӏ Bích Vân 

Chuyên đӅ học tұp Tin 
học 11, Đӏnh hưӟng Tin 
học ӭng dөng. (KӃt nối tri 
thӭc vӟi cuӝc sống) 

Phҥm ThӃ Long (Tәng Chӫ biên), Bùi ViӋt Hà, 
Đ𿿿o KiӃn Quốc (đồng Chӫ biên), Nguyễn Thӏ 
HuyӅn, Lê Kim Thư, Đặng Bích ViӋt 

Chuyên đӅ học tұp Tin 
học 11, Đӏnh hưӟng Khoa 
học máy tính. (KӃt nối tri 
thӭc vӟi cuӝc sống)  

Phҥm ThӃ Long (Tәng Chӫ biên), Bùi ViӋt Hà 
(Chӫ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Thӏ  
HiӅn, Trương Võ Hữu Thiên, Lê Hữu Tôn, Phҥm 
Thӏ Bích Vân  
 

30. 

Tin học 11, Tin học ӭng 
dөng (Cánh DiӅu) 

Hồ Sĩ Đ𿿿m (Tәng Chӫ biên), Nguyễn Đ򟿿nh H󏿿a 
(Chӫ biên), Ho𿿿ng Vân Đông, Hồ Cẩm Hà, 
Phҥm Thӏ Anh Lê, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn 
Thanh Tùng 

Công ty cә phần 
đầu tư xuất bҧn - 
ThiӃt bӏ giáo dөc 
ViӋt Nam 
(Đơn vӏ liên kӃt: 
Nhà xuất bҧn Đҥi 
học Sư phҥm) 

Tin học 11, Khoa học máy 
tính (Cánh DiӅu) 

Hồ Sĩ Đ𿿿m (Tәng Chӫ biên), Nguyễn Đ򟿿nh H󏿿a 
(Chӫ biên), Ho𿿿ng Vân Đông, Hồ Cẩm Hà, Lê 
Minh Hoàng, Phҥm Thӏ Anh Lê, Nguyễn Thanh 
Tùng Chuyên đӅ học tұp Tin 

học 11, Tin học ӭng dөng 
(Cánh DiӅu) 

Hồ Sĩ Đ𿿿m (Tәng Chӫ biên), Nguyễn Chí Trung 
(Chӫ Biên), Trần Văn Hưng, Phҥm Thӏ Anh Lê 
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Chuyên đӅ học tұp Tin 
học 11, Khoa học máy 
tính (Cánh DiӅu) 

Hồ Sĩ Đ𿿿m (Tәng Chӫ biên), Đỗ Đӭc Đông 
(Chӫ biên), Nguyễn Kh�nh Phương, Đỗ Phan 
Thuұn 

31. 

Công nghӋ 11, Công nghӋ 
cơ khí (KӃt nối tri thӭc vӟi 
cuӝc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tәng Chӫ biên), Thái ThӃ Hùng 
(Chӫ biên), Hồ Hữu Hҧi, Khәng Vũ Quҧng, 
Trương Ho𿿿nh Sơn, Nguyễn Hồng Sơn 

Nhà xuất bҧn Giáo 
dөc ViӋt Nam Chuyên đӅ học tұp Công 

nghӋ 11, Công nghӋ cơ 
khí (KӃt nối tri thӭc vӟi 
cuӝc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tәng Chӫ biên), Thái ThӃ Hùng 
(Chӫ biên), Phùng Xuân Lan, Trương Đӭc Phӭc 

32. 

Công nghӋ 11, Công nghӋ 
chăn nuôi (KӃt nối tri thӭc 
vӟi cuӝc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tәng Chӫ biên), Đồng Huy Giӟi 
(Chӫ biên), Nguyễn Xuân Bҧ, Cao B� Cường, 
Phҥm Kim Đăng, Bùi Hữu Đo𿿿n, Nguyễn Bá 
Hiên, Trần Thӏ B򟿿nh Nguyên, Đỗ Thӏ Phưӧng Nh𿿿 xuất bҧn Gi�o 

dөc ViӋt Nam Chuyên đӅ học tұp Công 
nghӋ 11, Công nghӋ chăn 
nuôi (KӃt nối tri thӭc vӟi 
cuӝc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tәng Chӫ biên), Đồng Huy Giӟi 
(Chӫ biên), Nguyễn Xuân Bҧ, Cao B� Cường, 
Bùi Hữu Đo𿿿n, Trần Thӏ Bình Nguyên 

33. 

 
Công nghӋ 11, Công nghӋ 
cơ khí  
(Cánh DiӅu) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ 
biên), Phí Trọng Hùng, Tҥ Tuấn Hưng, Nguyễn 
Thӏ Mai Lan, Nguyễn Hồng Lĩnh, Ngô Văn 
Thanh 

Công ty cә phần Đầu 
tư xuất bҧn - ThiӃt bӏ 
giáo dөc ViӋt Nam 
(Đơn vӏ liên kӃt: Nh𿿿 
xuất bҧn Đҥi  học 
HuӃ) 

Chuyên đӅ học tұp 
Công nghӋ 11, Công nghӋ 
cơ khí  
(Cánh DiӅu) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ 
biên), Nguyễn Thӏ Mai Lan, Nguyễn Hồng Lĩnh, 
Nguyễn Cẩm Thanh, Chu Văn Vưӧng 

34. 

Công nghӋ 11, Công nghӋ 
chăn nuôi  
(Cánh DiӅu) 

Nguyễn Tất Thҳng (Tәng Chӫ biên), Dương 
Văn NhiӋm (Chӫ biên), Dương Thӏ Hoàn, 
Nguyễn Thӏ TuyӃt Lê, Nguyễn Thӏ Vinh 

Công ty cә phần 
Đầu tư xuất bҧn - 
ThiӃt bӏ giáo dөc 
ViӋt Nam 
(Đơn vӏ liên kӃt: 
Nh𿿿 xuất bҧn Đҥi 
học HuӃ) 

Chuyên đӅ học tұp Công 
nghӋ 11, Công nghӋ chăn 
nuôi  
(Cánh DiӅu) 

Nguyễn Tất Thҳng (Tәng Chӫ biên), Dương 
Văn NhiӋm (Chӫ biên), Dương Thӏ Hoàn, 
Nguyễn Thӏ TuyӃt Lê, Nguyễn Thӏ Vinh 

35. 

Âm nhҥc 11 (KӃt nối tri 
thӭc vӟi cuӝc sống) 

Phҥm Phương Hoa (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ 
biên), Phҥm Xuân Cung, Trần Thӏ Thu Hà, 
Nguyễn Đỗ HiӋp, Nguyễn Quang Tùng Nhà xuất bҧn Giáo 

dөc ViӋt Nam Chuyên đӅ học tұp 
Âm nhҥc 11 (KӃt nối tri 
thӭc vӟi cuӝc sống) 

Phҥm Phương Hoa (Tәng Chӫ biên kiêm Chӫ 
biên), Trần Thӏ Thu Hà, Phҥm Hoàng Trung, 
Nguyễn Quang Tùng 

36. Âm nhҥc 11  
(C�nh DiӅu) 

Nguyễn Ho𿿿ng Hұu (Tәng Chӫ biên), Tҥ Ho𿿿ng 
Mai Anh (Chӫ biên), Ho𿿿ng Hoa, Phҥm Văn 
Giáp 

Công ty cә phần 
đầu tư xuất bҧn - 
thiӃt bӏ gi�o dөc 
ViӋt Nam (Đơn vӏ 
liên kӃt: NXB Đҥi 
học HuӃ) 

Chuyên đӅ học tұp Nguyễn Ho𿿿ng Hұu (Tәng Chӫ biên), Tҥ Ho𿿿ng 
Mai Anh (Chӫ biên), Ho𿿿ng Hoa, Phҥm Văn 
Gi�p, Đ𿿿o Thӏ Minh NguyӋt 

37. Mĩ thuұt 11 (KӃt nối tri thӭc vӟi cuӝc sống) 
Nh𿿿 xuất bҧn Gi�o 
dөc ViӋt Nam 
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Lý luұn và Lӏch sӱ Mĩ 
thuұt 

Đinh Gia Lê (Tәng Chӫ biên), Phҥm Duy Anh, 
Trӏnh Sinh (đồng Chӫ biên), Đ𿿿o Thӏ Thúy Anh 

Hӝi họa 
Đinh Gia Lê (Tәng Chӫ biên), Phҥm Duy Anh, 
Trӏnh Sinh (đồng Chӫ biên), Lê Trần Hұu Anh, 
Nguyễn Thùy Linh 

Đồ họa (Tranh in) 
Đinh Gia Lê (Tәng Chӫ biên), Phҥm Duy Anh, 
Trӏnh Sinh (đồng Chӫ biên), Nguyễn Thӏ May, 
Hoàng Minh Phúc 

Điêu khҳc 
Đinh Gia Lê (Tәng Chӫ biên), Phҥm Duy Anh, 
Trӏnh Sinh (đồng Chӫ biên), Trần Trọng Tri 

ThiӃt kӃ công nghiӋp 

Đinh Gia Lê (Tәng Chӫ biên), Phҥm Duy Anh, 
Trӏnh Sinh (đồng Chӫ biên), Đỗ Đông Hưng, Đỗ 
Đ򟿿nh TuyӃn 

ThiӃt kӃ đồ họa 

Đinh Gia Lê (Tәng Chӫ biên), Phҥm Duy Anh, 
Trӏnh Sinh (đồng Chӫ biên), Vương Quốc 
Chính, Chu Thӏ Kim Ngân 

ThiӃt kӃ thời trang 
Đinh Gia Lê (Tәng Chӫ biên), Phҥm Duy Anh, 
Trӏnh Sinh (đồng Chӫ biên), Lê Thӏ Hà, Lê 
Nguyễn KiӅu Trang 

ThiӃt kӃ mĩ thuұt sân 
khấu, điӋn ҧnh 

Đinh Gia Lê (Tәng Chӫ biên), Phҥm Duy Anh, 
Trӏnh Sinh (đồng Chӫ biên), Nguyễn Hữu Phần, 
Trần Thanh ViӋt 

ThiӃt kӃ mĩ thuұt đa 
phương tiӋn 

Đinh Gia Lê (Tәng Chӫ biên), Phҥm Duy Anh, 
Trӏnh Sinh (đồng Chӫ biên), Nguyễn Hữu Phần 

KiӃn trúc 
Đinh Gia Lê (Tәng Chӫ biên), Phҥm Duy Anh, 
Trӏnh Sinh (đồng Chӫ biên), Vũ Hồng Cương, 
Trần Ngọc Thanh Trang 

Chuyên đӅ học tұp Mĩ 
thuұt 11 (KӃt nối tri thӭc 
vӟi cuӝc sống) 

Đinh Gia Lê (Tәng Chӫ biên), Hoàng Minh 
Phúc (Chӫ biên), Đ𿿿o Thӏ Hà, Nguyễn Thӏ May 

38. 
Hoҥt đӝng trҧi nghiӋm, 
hưӟng nghiӋp 11 (KӃt nối 
tri thӭc vӟi cuӝc sống) 

Lưu Thu Thӫy (Tәng Chӫ biên), Nguyễn Thanh 
Bình (Chӫ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thӏ Thu 
Hà, Trần Thӏ Tố Oanh, Trần Thӏ Cẩm Tú 

Nh𿿿 xuất bҧn Gi�o 
dөc ViӋt Nam 

39. 
Hoҥt đӝng trҧi nghiӋm, 
hưӟng nghiӋp 11 (Chân 
trời sáng tҥo 1) 

Đinh Thӏ Kim Thoa (Tәng Chӫ biên), Vũ 
Phương Liên, Cao Thӏ Châu Thӫy (đồng Chӫ 
biên), Nguyễn Hồng Kiên, Lҥi Thӏ YӃn Ngọc, 
Phҥm Đ򟿿nh Văn 

Nh𿿿 xuất bҧn Gi�o 
dөc ViӋt Nam 

40. 
Hoҥt đӝng trҧi nghiӋm, 
hưӟng nghiӋp 11  
(Cánh DiӅu) 

Nguyễn Dөc Quang (Tәng Chӫ biên), Vũ Đ򟿿nh 
Bҧy (Chӫ biên), Nguyễn Nam Phương, Trần Thӏ 
LӋ Thu, Bùi Thanh Xuân 

Công ty cә phần 
Đầu tư xuất bҧn - 
ThiӃt bӏ giáo dөc 
ViӋt Nam 
(Đơn vӏ liên kӃt: 
Nhà xuất bҧn Đҥi 
học HuӃ) 
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41. 

Đӏa lí 11 

(KӃt nối tri thӭc vӟi cuӝc 
sống) 

Lê Huỳnh (Tәng Chӫ biên), Nguyễn Thӏ Vũ H𿿿 
(Chӫ biên), Trần Thӏ Thanh Hà, Nguyễn Tú 
Linh, Phҥm Thӏ Thu Phuong, Phҥm Thӏ Ngọc 
Quỳnh, Phí Công ViӋt Nhà xuất bҧn Giáo 

dөc ViӋt Nam 
Chuyên đӅ học tұp 
Đӏa lí 11 (KӃt nối tri thӭc 
vӟi cuӝc sống) 

Lê Huỳnh (Tәng Chӫ biên), Nguyễn Thӏ Vũ H𿿿 
(Chӫ biên), Nguyễn Tú Linh, Phҥm Thӏ Ngọc 
Quỳnh 

42. 

Đӏa lí 11 (Cánh diӅu) 
Lê Thông (Tәng Chӫ biên), Nguyễn Đӭc Vũ 
(Chӫ biên), Nguyễn ViӋt Hùng, Nguyễn Hoàng 
Sơn 

Công ty cә phần 
đầu tư xuất bҧn - 
thiӃt bӏ giáo dөc 
ViӋt Nam (Đơn vӏ 
liên kӃt: NXB Đҥi 
học Sư phҥm) 

Chuyên đӅ học tұp 
Đӏa lí 11 
(Cánh DiӅu) 

Lê Thông (Tәng Chӫ biên), Nguyễn Đӭc Vũ 
(Chӫ biên), Nguyễn Ho𿿿ng Sơn 

43. 

Đӏa lí 11  
(Chân trời sáng tҥo) 

Nguyễn Kim Hồng (Tәng Chӫ biên), Mai Phú 
Thanh, Hoàng Trọng Tuân (đồng Chӫ biên), 
Huỳnh Ngọc Sao Ly, Bùi Vũ Thanh Nhұt, Phan 
Văn Ph~, Phҥm Thӏ Bҥch TuyӃt, Trần Quốc ViӋt Nh𿿿 xuất bҧn Gi�o 

dөc ViӋt Nam 
Chuyên đӅ học tұp 
Đӏa lí 11 
(Chân trời sáng tҥo) 

Mai Phú Thanh, Hoàng Trọng Tuân (đồng Chӫ 
biên), Bùi Vũ Thanh Nhұt, Phҥm Thӏ Bҥch 
TuyӃt, Trần Quốc ViӋt 


